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BÁO CÁO TỔNG QUÁT QUỸ PHÁP HỌC KHẤT SĨ  (2016-2017) 

BÁO CÁO QUỸ PHÁP HỌC KHẤT SĨ 

BẢNG TỔNG THU 2016-2017 

QUỸ TỒN NĂM 2016 (1) : 271,805,871 VNĐ 

 

    

Đơn vị tính: 

VNĐ 

  Tồn 2016 (1): 271,805,871 

      

NGÀY NỘI DUNG THU SỐ TIỀN 

16/01/2017 

Ban trợ duyên Phật pháp TX. Trung Tâm 50,000,000 

SC. Tuyền Liên (Thư viện) 100 Dollar Canada 1,600,000 

Hòa thượng Minh Hồi  

cùng chư Tôn đức hải ngoại (7.000 USD) 158,690,000 

12/1/2017 Mai Kim Phượng, Lê Thị Thanh Huyền (Hà Nội) 1,000,000 

13/02/2017 Mai Kim Phượng, Lê Thị Thanh Huyền (Hà Nội) 1,000,000 

6/3/2017 Mai Kim Phượng, Lê Thị Thanh Huyền (Hà Nội) 1,500,000 

10/4/2017 Mai Kim Phượng, Lê Thị Thanh Huyền (Hà Nội) 1,500,000 

27/04/2017 Phật tử Đà Lạt 1,500,000 

13/05/2017 

ĐĐ. Giác Phổ 2,500,000 

ĐĐ. Giác Phước 2,500,000 

Chư Ni Tổ Đình Ngọc Phương 30,000,000 

Chư Tôn đức Ni GĐ III 20,000,000 

Chư Ni Phân đoàn 2 GĐ IV 44,200,000 

Chư Ni Phân đoàn 1 GĐ IV (SC. Thuận Liên ) 30,000,000 

NT. Hiệp Liên TX. Ngọc Trung – Gia Lai 2,400,000 

NT. Cảnh Liên TX. Ngọc Túc - An Khê 2,400,000 

NS. Hải Liên TX. Ngọc Kỳ - Ninh Thuận 4,800,000 

SC. Hiếu Liên TX. Ngọc Chánh 2,400,000 

SC. Hoa Liên TX. Ngọc Trung 2,400,000 

PT. Phúc Ngọc - TX. Ngọc Lâm Q.6 5,000,000 

PT. Hương Ngọc (Tiền Giang) 200 USD 4,534,000 

17/05/2017 

ĐĐ. Giác Hoàng 5,000,000 

ĐĐ. Giác Nhường 3,000,000 

NS. Chuyên Liên - TX. Ngọc An - Gia Lai 2,400,000 

NS. Ngộ Liên - TX. Ngọc Thành - Gia Lai 2,400,000 

Chư Tôn đức Ni GĐ I 17,000,000 

PT. TX. Trung Tâm - Bình Thạnh 11,400,000 

05/11/2017 Chư Tôn Đức Tăng GĐ II 10,000,000 
05/11/2017 Chư Tôn Đức Tăng GĐ III 30,000,000 
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05/11/2017 Tx Lộc Uyển – GĐ VI 10,000,000 

05/11/2017 HT. Giác Hà – TxTT Phú Lâm 20,000,000 

05/11/2017 HT. Giác Pháp – GĐ V 10,000,000 

05/11/2017 HT. Giác Nhân – GĐ V 3,000,000 

05/11/2017 HT. Minh Hiếu – Úc Châu 10,000,000 

05/11/2017 TT. Giác Thanh- GĐ V 20,000,000 

05/11/2017 TT. Minh Thành – GĐ IV 10,000,000 

05/11/2017 TT. Minh Lộc – TxTT - Bình Thạnh 10,000,000 
05/11/2017 Sư Giác Minh Tôn – Tx Ngọc Mỹ - Củ Chi (300 USD) 6,825,000 
05/11/2017 Ni Sư Tuyết Liên – Tx Ngọc Hiệp – Tiền Giang 5,000,000 
05/11/2017 Ni Sư Hạnh Liên – Tx Ngọc Chung – Hóc Môn 5,000,000 
05/11/2017 Ni Sư An Liên – Tx Ngọc Lâm – Q.6 5,000,000 
05/11/2017 Nhóm Thông Ngọc – Tx TT Bình Thạnh 5,900,000 
05/11/2017 Nhóm Tịnh Ngọc - Tx TT Bình Thạnh 7,400,000 

05/11/2017 Nhóm Thiện nguyện Chánh Đạo – Tx Ngọc Chánh - BT 5,000,000 

05/11/2017 Phật tử Tịnh Sơn – Lan Ngọc ( Tx TT Phú Lâm) 50,000,000 

05/11/2017 Thân mẫu Sư Minh Giải 1,500,000 

10/11/2017 ĐĐ Giác Trực 3,000,000 
15/11/2017 PT ĐĐ Giác Hoàng 3,000,000 
15/11/2017 PT ĐĐ Minh Nhãn (TG-HT) 2,000,000 
15/11/2017 PT Ngọc Huyền 500,000 
15/12/2017 Nhóm Thông Ngọc – Tx TT Bình Thạnh 3,600,000 
15/12/2017 Nhóm Tịnh Ngọc - Tx TT Bình Thạnh 2,300,000 

 
  

  TỔNG THU ĐẾN NAY 31/12/2017 (2) 650,149,000 

      

   SỐ THU 2017: (1) + (2) 921,954,871 
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BÁO CÁO QUỸ PHÁP HỌC KHẤT SĨ 

BẢNG TỔNG CHI 2017 

 

STT 

NỘI DUNG CHI LẦN 5 - 2017 SỐ TIỀN CHI 

Danh mục chi 

Số 

lượng 

(số vị) 

Số tiền USD VNĐ 

1 Ấn Độ 38 300 USD      11.400 259,350,000 

2 Tích Lan 8 300 USD      2,400 54,600,000 

3 Thái Lan-Singapore 11 200 USD      2,200 50,500,000 

4 Miến Điện 24 150 USD      3.600 81,900,000 

5 Trung Quốc 13 100 USD      1,300 29,575,000 

6 Việt Nam  VNĐ     

6.1 Nghiên cứu sinh Tiến Sĩ 1  300 6,825,000 

6.2 Cao Học HVPGVN 8 5.000.000 
 

40,000,000 

6.3 
Cử nhân Xuất sắc  

điểm số >85% 
2 6.000.000 

  
12,000,000 

6.4 Cử nhân Giỏi điểm số >80 6 5,000,000   30,000,000 

 6.5 Cử nhân Khá điểm số >65% 10 4,000,000   40,000,000 

6.6 Cử nhân Trung bình  2 2,000,000  4,000,000 

6.7 
Cử nhân Ngoại trú K12  

mới nhập học 
06 4,000,000 

 
24,000,000 

6.8 Nội trú HVPGVN TP.HCM 78 2,000,000 
  

156,000,000 

6.9 Cao Đẳng Y Dược Paster 1 4,000,000   4,000,000 

6.10 
2 Ni Sinh (1.HV Huế; 1 

HV.TpHCM ) 
2 3,000,000  6,000,000 

6.11 Đào tạo từ xa 2 3,000,000  6,000,000 

  
TỔNG CHI  (3) 

   
816,300,000 

            

  Tồn 2017  105,654,871 
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BÁO CÁO TỔNG QUÁT QUỸ PHÁP HỌC KHẤT SĨ (2017-2018) 

BÁO CÁO QUỸ PHÁP HỌC KHẤT SĨ 

BẢNG TỔNG THU 2017-2018 

 

QUỸ TỒN NĂM 2017 (1): 105,654,871 VNĐ 
 

                          Đơn vị tính:VNĐ 

  Tồn 2017 (1): 105,654,871 

      

NGÀY NỘI DUNG THU SỐ TIỀN 

06/02/2018 Ban trợ duyên Phật pháp TX. Trung Tâm 10,000,000 

04/06/2018 

Ni Giới Giáo đoàn I 17,000,000 

Ni Giới Giáo đoàn III 20,000,000 

ĐĐ Giác Phước Tx Ngọc Duyên Bình Định 5,000,000 

ĐĐ Minh Bền Tx Ngọc Châu An Giang 2,400,000 

NT Nhụy Liên TX Ngọc Hạnh Đồng Nai  1,000,000 

NT Hiệp Liên TX Ngọc Trung Gia Lai 2,400,000 

NT Ánh Liên Tx Ngọc Châu Hội An 1,000,000 

NT Đệ Liên 4,000,000 

NS Ngộ Liên 2,400,000 

NS Toàn Liên Tx Ngọc Duyên Bình Thạnh 5,000,000 

NS Điều Liên TX Ngọc Bích Vũng Tàu 3,000,000 

NS Chuyên Liên Tx Ngọc An An Khê 2,400.000 

NS Liêm Liên 2,000,000 

SC Hoa Liên Tx Ngọc Trung 2,400,000 

SC Hiếu Liên TX Ngọc Chánh 3,000,000 
 

 

06/06/2018 

SC Thuận Liên TX Ngọc Ban Tp Buôn Mê Thuộc 20,000,000 

TK. Giác Thuần GĐ 5 550,000 

TK. Minh Phước GĐ 6 360,000 

07/06/2018 TX Ngọc Lâm – Long Hải BRVT 2,400,000 

 TX Ngọc Phước – BRVT 2,400,000 
 TX Ngọc Thái – Đồng Nai 2,400,000 
 TX Ngọc Nguyên – Đà Lạt 2,400,000 
 TX Hương Thiền – Đà Lạt 2,400,000 
 TX Ngọc Tánh – Đồng Nai 2,400,000 
 TX Ngọc Ngôn – Cần Thơ 2,400,000 

29/07/2018 NS Hạnh Liên – TX Ngọc Chung 5,000,000 

   

 Chư Ni Phân đoàn I – GD IV 30,000,000 

 Nhóm Thông Ngọc TXTT Tháng 1-4          5,400,000                  
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 Các TX Chư Ni Phân đoàn 2 GĐ IV 30,200,000 

 NS Tuyết Liên 3,000,000 

 NS Mỹ Liên 3,000,000 

 NS Kiến Liên 3,000,000 

 Phật tử Phúc Ngọc TX Ngọc Lâm Q6 5,000,000 

 Phật tử Hương Ngọc TX Ngọc Hiệp 200USD 

24/12/2018 Phật tử Diệu Từ (Mỹ Quốc) 10,000USD 

 ĐĐ Giác Hoảng 5,000,000 

27/12/2018 Chư tôn đức GĐ II 10,000,000 

 Chư tôn đức GĐ V 40,000,000 

 Chư tôn đức GĐ VI 10,000,000 

 HT Giác Hà (GĐ V) 20,000,000 

 HT Giác Hùng (GĐ III) 3,000,000 

 HT Giác Minh (GĐ II) 3,000,000 

 TT Minh Thành 20,000,000 

 TT Giác Thanh (GĐ V) 20,000,000 

 ĐĐ Giác Phổ 3,000,000 

 ĐĐ Giác Trực 3,000,000 

 TX Ngọc Thành (TĐ) 10,000,000 

 NT Thông Liên TX Ngọc Bình Dĩ An 5,000,000 

 SC Thuận Liên TX Ngọc Ban TP Ban Mê Thuộc 15,000,000 

 PT Liên Tuyến  1,000,000 

 PT Diệu Hiếu TĐ 2,000,000 

 PT Ngọc Phương 1,000,000 

 PT Tịnh Sơn – Lan Ngọc 50,000,000 

 Nhóm Thông Ngọc TXTT Tháng 5-12 10,200,000 

 Nhóm Tịnh Ngọc TXTT -2015 15,200,000 

 Gia đình PT Diệu Bửu TXTT  

 Cô Kim Hoàng 500,000 

 PT Mai Ngọc TXTT 500,000 

 PT Cẩn Ngọc TXTT 400,000 

 PT An Ngọc TXTT 400,000 

30/12/2018 Chư Tôn đức Giáo đoàn III 30,000,000 

 Chư Tôn đức Ni giới HPKS 30,000,000 

 TỔNG THU ĐẾN NAY (2) 
300,912,400 VND 

và 10,200 USD 

    

                        SỐ THU 2017: (1) + (2)                      616,767,271 VND + 10,200 USD 


